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VN-Index giảm  :   7.49 điểm 

VN-Index cuối tuần này :   432.11 

VN-Index cuối tuần trước :   439.60 

Tăng/Giảm (điểm) : -7.49 (-1.70%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :     1,727,454 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   105,711,810 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

SJS 27.5 34.5 7 25.45 

VNI 4 5 1 25 
CIG 3.9 4.8 0.9 23.08 

NTB 4.4 5.4 1 22.73 
NTL 15.7 19.1 3.4 21.66 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

DCL 16.9 13.6 -3.3 -19.53 
CCL 10.8 8.8 -2 -18.52 
DMC 36.9 30.6 -6.3 -17.07 
POM 14.9 12.4 -2.5 -16.78 
QCG 14.1 12.2 -1.9 -13.48 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

EIB -2.4 -12.31 42,722,055 
MBB -0.7 -4.49 35,072,539 

SBS 0.8 21.05 20,018,077 
SSI -0.6 -3.26 14,394,270 

LCG 0.9 7.83 12,653,890 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

MBB  3,361,960 HAG  13,807,114 

HPG  2,913,440 EIB  2,325,150 

OGC  2,544,780 HPG  1,868,340 

EIB  2,328,320 IJC  1,772,000 

CTG  1,801,000 HSG  1,121,430 
 

HOSE 

 

Phiên giao dịch ngày 09/03/2012 
Thống kê VN-Index 

Ngày 05/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012
VN Index 457.21 445.00 444.02 431.66 432.11
Thay đổi +17.61 -12.21 -0.98 -12.36 +0.45
Số CP tăng giá 287 105 134 61 105
Số CP giảm giá 14 152 100 207 147
Số CP đứng giá 7 51 74 40 56
KLGD 103,246,384 154,491,422 101,251,720 90,581,366 78,988,160
GTGD (triệu đ) 1,979,661 2,163,995 1,428,229 1,572,784 1,492,602

Bình luận thị trường 
Các mã tứ trụ tại HOSE đứng yên ở mốc tham chiếu, trong khi các mã bluechips khác 
trong rổ VN30 phần lớn giảm nhẹ. VN-Index dễ dàng chọc thủng ngưỡng hỗ trợ 430 
điểm, cụ thể chỉ số giảm 2.46 điểm, tương ứng 0.57% xuống 429.2 điểm. Đến 9h30’, 
bluechips BVH, MSN, VIC khởi sắc, VN-Index cũng nhích nhẹ 3.61 điểm, tương ứng 
0.84% lên 435.27 điểm. Lúc 9h50’, phần lớn các mã ngân hàng đều giảm với biên độ 
lớn nhỏ khác nhau, khá nhiều bluechips cũng giảm, VN-Index quay đầu giảm gần 3 điểm 
xuống 428.76 điểm. 10h45’, áp lực cung gia tăng mạnh mẽ chỉ số vẫn sụt giảm mạnh mẽ 
với khoảng 7.14 điểm, tương ứng 1.64% xuống 424.6 điểm. Tuy nhiên sau đó, đà giảm 
của các mã vốn hóa lớn được rút ngắn giúp VN-Index rút ngắn biên độ giảm còn 3.16 
điểm, tức giảm 0.73% chốt tại 428.5 điểm. Đà phục hồi nối tiếp sang phiên chiều chỉ số 
chính thức đóng cửa với mức tăng 0.45 điểm, tương ứng 0.1% đạt 432.11 điểm. Toàn 
phiên hôm nay, thanh khỏan đạt trên 78.98 triệu đơn vị, tương ứng với 1,492.60 tỷ đồng 
giá trị. Nhưng trong đó giao dịch thỏa thuận đã chiếm trên 7.34 triệu đơn vị, tương ứng 
với 517.67 tỷ đồng giá trị. Tính chung cả tuần qua, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM bán 
ròng về giá trị lẫn khối lượng. Cụ thể, họ mua vào 28,747,300 đơn vị trị giá 718.42 tỷ 
đồng trong khi bán ra 29,797,954 đơn vị trị giá 798.41 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại bán 
ròng tính theo khối lượng là 1,050,654 đơn vị và bán ròng tính theo giá trị là 79.98 tỷ 
đồng. 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 

 Sáng nay, giá vàng SJC giảm nhẹ khoảng 50.000 đồng/lượng so với sáng qua, niêm 
yết giá tại mức 44,45 - 44,67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).  

 Giá điện Việt Nam mua từ Trung Quốc trong thời gian từ 1-1-2012 đến 31-12-2012 
sẽ tăng 0,28 cent/kWh, tăng 4,8% so với năm 2011. 

 Theo Tổng Cục Hải Quan, trong tháng 2, Việt Nam đã nhập siêu 279 triệu USD, tăng 
23,9% so với tháng 1/2012, và tăng 40,2% so với tháng 2/2011. 

 Ngày 8/3, Bộ TC họp báo công khai nội dung dự kiến sửa đổi Luật Thuế TNCN. Dự 
luật này được dự kiến sẽ trình Quốc hội vào 5/2012 và áp dụng từ 1/1/2014. 

 Bộ TC đang hoàn thiện dự thảo nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu đồng/tháng 
do giá cả leo thang khiến mức thuế giảm trừ 4 triệu đồng/tháng không còn phù hợp.  
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HNX-Index giảm :    0.16 điểm 

HNX-Index cuối tuần này :    71.56 

HNX-Index cuối tuần trước :    71.72 

Tăng/Giảm (điểm) :   -0.16 (-0.22%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :       949,132 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   97,411,258 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VCC 8.4 10.8 2.4 28.57 
APS 2.9 3.7 0.8 27.59 
SVS 2.9 3.7 0.8 27.59 
BDB 4.6 5.8 1.2 26.09 
DST 4.6 5.7 1.1 23.91 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

MHL 10.1 7.9 -2.2 -21.78 
QNC 9.3 7.4 -1.9 -20.43 
IDV 33.8 27.3 -6.5 -19.23 
L62 10.7 8.7 -2 -18.69 
L43 9.2 7.5 -1.7 -18.48 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
HBB 0.2 2.99 87,286,500 
VND -0.4 -3.96 30,295,300 
SHB 0.4 4 30,102,600 
PVX -0.8 -7.48 29,462,800 
KLS -0.1 -0.83 26,661,100 

 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 
KLS 2,624,300 PVS 1,981,100 
HBB 2,349,000 SCR 1,778,500 
PVS 1,793,100 KLS 1,010,200 
PGS 834,600 VCS 615,000 
PVX 683,000 HBB 502,400 

 

HNX 

         Phiên giao dịch ngày 09/03/2012. 
Thống kê HNX-Index 

Ngày 05/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012
HNX-Index 75.78 75.20 75.03 71.83 71.56
Thay đổi +4.06 -0.58 -0.17 -3.2 -0.27
Số cp tăng giá 355 164 113 76 102
Số cp giảm giá 18 148 219 239 201
Số cp đứng giá 2 46 22 24 41
Số cp không gd 20 37 41 56 51
KLGD 40,050,655 183,119,077 118,104,50 95,017,700 71,457,600
GTGD (triệu đ) 479,343 1,652,589 1,054,207 907,968 651,553

Bình luận thị trường 
 
Mở phiên, nhờ sự hỗ trợ của các mã như APS, ORS, VIG, SCR… HNX-Index lại tăng 0.41 
điểm, tức 0.57% lên 72.24 điểm. Đến 9h30’, lượng cung không có dấu hiệu gia tăng mạnh, 
lực cầu cải thiện, đặc biệt nhóm cổ phiếu bluechips bật xanh giúp HNX-Index tăng đến 
1.47 điểm, tương ứng 2.05% lên 73.3 điểm. Nhưng sau đó các mã ngân hàng như ACB, 
HBB, SHB đồng loạt giảm khiến đà tăng khó được bảo toàn, chỉ số rút ngắn biên độ chỉ 
còn tăng 0.05 điểm, đạt 71.88 điểm. Đến 10h45’, HBB và SHB đều đồng loạt giảm sàn, làm 
cho HNX-Index rớt 1.39 điểm, tức khoảng 1.94% lùi về 70.44 điểm. Chỉ số HNX-Index 
giảm mạnh hơn, với 0.92 điểm, tương ứng 1.28% xuống 70.91 điểm, và tiếp tục rút ngắn 
xuống còn giảm 0.27 điểm, đóng phiên tại 71.56 điểm. Thanh khoản sàn Hà Nội phiên hôm 
nay đạt trên 71.45 triệu cổ phiếu, tương ứng với 651.55 tỷ đồng giá trị. Trong đó, 5.92 triệu 
cổ phiếu giao dịch thỏa thuận, tương đương 89.65 tỷ đồng. Tổng kết tuần, NĐT NN trên 
sàn Hà Nội giao dịch mua ròng về khối lượng lẫn giá trị. Họ mua ròng 3,437,000 đơn vị và 
mua ròng 51.39 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 11,837,300 đơn vị tương 
đương 152.65 tỷ đồng giá trị và bán ra 8,400,300 đơn vị với trị giá 101.26 tỷ đồng.  
 
Nhận định thị trường 
 
Tuần này, TTCK VN đã chính thức kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, nhà đầu tư 
đã trải qua nhiều cảm giác khác nhau, đầu tuần thì phấn khởi tăng điểm nhờ hỗ trợ tích 
cực từ  thông tin mới hỗ trợ thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Nhưng tâm trạng 
hưng phấn không kéo dài đến cuối tuần, mà chuyển sang phiên các phiên sau, nhà đầu tư 
quyết định giao dịch một cách thận trọng. Chính thức khép lại tuần giao dịch này chỉ số 
VN-Index và HNX-Index đều giảm điểm so với tuần trước. Chúng tôi dự đoán sang tuần 
sau thị trường chưa thể thóat khỏi đà giảm điểm. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
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Đồ thị ngày và tuần chỉ số VN-Index 

Lý thuyết sóng Eliot xác định chu kỳ hiện tại đang là sóng phục hồi số 4 trong 5 sóng giảm của sóng giảm V trong xu thế giảm trung hạn. (cách chi 
sóng và dấu hiệu nhận biết trên đồ thị) Nến xanh rỗng dài tạo GAP với nến xanh trước đó và vượt lên trên vùng giá cao nhất của mẫu hình “Bearish 
Engulfing Pattern”, vượt qua kháng cự Fibonacci Projection 61,8% đồng thời bám sát dải Bollinger Bands cận trên trong trạng thái dải này bắt đầu 
phân kỳ mở rộng, các tín hiệu trên cho thấy chỉ số Vn-Index trong ngắn hạn tối thiểu sẽ đi lên vùng kháng cự mạnh 468 điểm (Fibonacci Projection 
100%). Chỉ báo RSI đang đạt mức 75,57 và sau một chu kỳ điều chỉnh vừa qua thì xác suất rất lớn chỉ báo này sẽ đi lên trên đỉnh cũ 80,6 (tín hiệu 
ủng hộ cho xu hướng tăng tiếp diễn).  

 
. 
 
HNX 

      

 

Đồ thị ngày và tuần chỉ số HNX-Index 

 Quy luật sóng Eliot, tín hiệu khoảng cách giữa các đáy liên tiếp thu hẹp lại, chỉ báo RSI quay trở lại vùng trên 50, đặc biệt tín hiệu lần đầu tiên chỉ 
số Hnx-Index vượt lên trên vùng đáy cũ mà không bị giảm trở lại cho thấy chỉ số Hnx-Index tối thiểu sẽ xảy ra kịch bản xuất hiện sóng phục hồi số 4 
trong sóng giảm V của chu kỳ giảm trung hạn, mức hồi phục kỳ vọng tối thiểu lên vùng 87-106 điểm (tương ứng Fibonacci Retracement 23,6%-
38,2% của xu thế giảm trung hạn).  



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn:CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam) 

HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SRC 204.67 HQC 0.38 

CMT 124.90 TSC 1.28 

PNC 76.03 LHG 1.41 

BVH 66.75 MHC 1.41 

KAC 66.39 DXV 1.49 

DRH 63.66 DDM 1.64 

VID 49.38 SMA 1.67 

VNI 48.37 TYA 1.81 

LGL 45.70 SHI 1.89 

SSI 44.76 TCM 1.92 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.82 TST 1.06 

SQC 126.10 VFR 1.10 

HBE 109.40 TV4 1.13 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 74.01 VC1 1.27 

HTB 57.30 SD1 1.28 

HBS 56.59 TC6 1.33 

PRC 48.11 CAP 1.47 

BHT 45.95 S64 1.49 

GBS 41.37 THT 1.49 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 09/03/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,907.90 +70.61 0.55% 

S&P 500 Index 1,365.91 +13.28 0.98% 

Nasdaq Composite 2,970.42 +34.73 1.18% 

FTSE 100 5,856.47 -3.26 -0.06% 

DAX Index 6,847.82 +13.28 0.19% 

Japan Nikkei 225 9,929.74 +160.78 1.65% 

HK Hang Seng 21,086.00 +185.27 0.89% 

China CSI 300 Index 2,664.30 28.51 1.08% 

Kospi Index 2,018.30 17.54 0.88% 

Singapore STI 2,963.15 -7.23 -0.24% 
 

   
Tin thế giới 
 

 Ngày 8/3, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2012 trị giá 1.100 tỷ USD, tuy nhiên sự phản đối của các đảng đối lập sẽ 
khiến dự thảo này khó được thông qua trước tháng Tư tới. Dự thảo ngân sách được Hạ viện Nhật thông qua trong bối cảnh Thủ tướng Nhật đang 
phải đối mặt với chia rẽ trong Quốc hội do liên minh cầm quyền không có được đa số tại Thượng viện. 

 Hôm nay, các chủ nợ tư nhân của Hy Lạp đã chấp nhận hoán đổi trái phiếu với Hy Lạp như một phần của kế hoạch tái cơ cấu nợ của nước này. 
Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed và ECB sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ cũng đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đà tăng không thực sự chắc chắn 
khi ECB đưa ra cảnh bảo về tình hình lạm phát của khu châu Âu. 

 Theo số liệu chính thức, trong năm ngoái, nền kinh tế của Brazil đã đạt tăng trưởng 2,7%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chỉ với 0,8% của 
Anh. Trị giá của nền kinh tế này cũng đã đạt tới 2,5 nghìn tỷ USD. Với kết quả đó, các nhà kinh tế khẳng định Brazil đã soán ngôi vị của nền kinh tế 
Anh và đang trải qua một cuộc bùng nổ kinh tế nhờ giá dầu và nhiên liệu cao dẫn tới tốc độ tăng trưởng mạnh.  

 Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Anh (BOE) và Canada (BOC) đã có chung quyết định về việc kéo dài chính sách tiền tệ nới lỏng, đồng thời 
cho rằng lạm phát đang được kiểm soát tốt và rủi ro xuất phát từ cuộc suy thoái toàn cầu đã được hạn chế. Theo đó, ECB tiếp tục duy trì lãi suất 
tái cấp vốn ở mức 1%, lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi được giữ nguyên ở 1,75% và 0,25%.  

 Theo thông tin đăng tải trên website của Cục thống kê Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2012 đã tăng 3,2% so với một năm trước đó, thấp 
hơn so với ước tính trung bình 3,4% của các nhà kinh tế và tỷ lệ 4,5% của tháng 1. Áp lực lạm phát giảm nhẹ có thể cho phép chính phủ nước này 
tiếp tục thúc đẩy tiền lương và nới lỏng kiểm soát giá cả năng lượng và nước. 

 


